
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 24/05/2026 Phòng thi số: 01 (P202) Ca thi: 14h00-16h00 

STT SBD SỐ CCCD HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  01 031207004162 Nguyễn Hữu An 02/03/2007 Nam   

2.  02 031207006168 Trần Thành An 26/06/2007 Nam   

3.  03 031304013666 Đỗ Phương Anh 05/12/2004 Nữ   

4.  04 031206004182 Trần Tuấn Anh 07/03/2006 Nam   

5.  05 031203007458 Nguyễn Xuân Bách 29/11/2003 Nam   

6.   06 031207004843 Phạm Việt Bách 19/03/2007 Nam   

7.   07 036204009420 Nguyễn Đức Bình 12/09/2004 Nam   

8.     08 036201005293 Nguyễn Thanh Bình 07/08/2001 Nam   

9.   09 031204009364 Nguyễn Minh Chương 10/12/2004 Nam   

10.  10  031203002630 Khúc Nam Cường 24/10/2003 Nam   

11.  11  031198013810 Vũ Thị Hồng Đoan 20/06/1998 Nữ   

12.  12  031090011313 Đồng Xuân Đông 18/05/1990 Nam   

13.  13  031207002710 Hà Trí Đức 12/10/2007 Nam   

14.  14  031185018916 Trịnh thị Thùy Dung 13/10/1985 Nữ   

15.  15  034198013790 Đỗ Thị Duyên 17/04/1998 Nữ   

16.  16  022304006629 Lê Thị Hà Giang 10/05/2004 Nữ   

17.  17  031207005128 Nguyễn Xuân Hải 06/10/2007 Nam   

18.  18  070203005020 Mai Ngọc Hiền 04/11/2003 Nam   

19.  19  031301001626 Vũ Diệu Hiền 28/03/2001 Nữ   

20.  20  026204006218 Phùng Đức Hiếu 28/04/2004 Nam   

21.  21  011203001643 Nguyễn Minh Hoàng 28/10/2003 Nam   

22.  22  031204010140 Trần Huy Hoàng 15/05/2004 Nam   

23.  23  036084006485 Trần Ngọc Hoàng 16/06/1984 Nam   

24.  24  022205003623 Nguyễn Dương Hùng 16/12/2005 Nam   

25.  25  031207014439 Lê Phạm Thành Hưng 03/01/2007 Nam   

Danh sách gồm: 25 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2026 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

TS. Nguyễn Trung Đức 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 24/05/2026 Phòng thi số: 02 (P203) Ca thi: 14h00-16h00 

STT SBD SỐ CCCD HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  26  031303000329 Đỗ Thủy Thiên Hương 27/07/2003 Nữ   

2.  27  031087005258 Lê Văn Lợi 26/08/1987 Nam   

3.  28  027099009050 Nguyễn Tiến Lợi 22/08/1999 Nam   

4.  29  031204010417 Nguyễn Vũ Hoàng Long 12/02/2004 Nam   

5.  30  038307005289 Nguyễn Thị Khánh Ly 14/11/2007 Nữ   

6.  31  031205014548 Lê Đình Mạnh 10/11/2005 Nam   

7.  32  031207011677 Lê Hải Mạnh 21/10/2007 Nam   

8.  33  031203009976 Bùi Quang Minh 14/12/2003 Nam   

9.  34  034207002961 Trần Công Minh 22/11/2007 Nam   

10.  35  022304005609 Phạm Thị Nga 21/12/2004 Nữ   

11.  36  031307005041 Phạm Thị Thu Ngân 26/05/2007 Nữ   

12.  37  001204040956 Nguyễn Tự Cường Phú 03/11/2004 Nam   

13.  38  031207000915 Trương Văn Phúc 05/11/2007 Nam   

14.  39  030304000113 Trần Thu Phương 15/07/2004 Nữ   

15.  40  031190003547 Trịnh Thị Phượng 15/02/1990 Nữ   

16.  41  048207004447 Đoàn Mạnh Quý 09/11/2007 Nam   

17.  42  031084008234 Trần Văn Thắng 25/06/1984 Nam   

18.  43  031198002171 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thùy 18/06/1998 Nữ   

19.  44  031207018296 Ngô Quang Tú 24/12/2007 Nam   

20.  45  036206033893 Vũ Minh Tường 25/11/2006 Nam   

21.  46  031304000367 Vũ Thanh Tuyền 10/08/2004 Nữ   

22.  47  024198007215 Hà Thị Hà Uyên 22/01/1998 Nữ   

23.  48  030304004616 Đào Thị Thanh Vân 06/03/2004 Nữ   

24.  49  031206015799 Phạm Xuân Vĩ 12/02/2006 Nam   

25.  50  030204005770 Đồng Khánh Vũ 06/04/2004 Nam   

Danh sách gồm: 25 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2026 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

TS. Nguyễn Trung Đức 

  


